
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 08/04/2026
H29.109-

260318-180012
CÔNG TY TNHH FT-STAR

165/76 Nguyễn Thái Bình, 

Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

2 08/04/2026
H29.109-

260112-180068

HỘ KINH DOANH 

BRENDA NGUYEN

252 Lý Chính Thắng, 

Phường Nhiêu Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

3 08/04/2026
H29.109-

260223-180001

HỘ KINH DOANH HỒNG 

TRÀ NGÔ GIA – CN 

TRƯỜNG SA

1028 Trường Sa, Phường 

Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

4 08/04/2026
H29.109-

260225-180027

CÔNG TY TNHH MTV 

PHÚC CHIANH

27/1 Nguyễn Văn Nguyễn, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chỉ Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

5 08/04/2026
H29.109-

260216-180001

HỘ KINH DOANH TRẦN 

NGỌC THU SƯƠNG

158 Trần Quốc Thảo, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

6 08/04/2026
H29.109-

260225-180040

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

MANKI

134/12/3 Bùi Thị Xuân, 

Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

7 08/04/2026
H29.109-

260318-180008

CHI NHÁNH 4 CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM T&K

8A/1C2 Thái Văn Lung, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

8 08/04/2026
H29.109-

260313-180081

CÔNG TY TNHH NU 

LOUNGE.

Số 32 Hai Bà Trưng, 

phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

9 08/04/2026
H29.109-

260318-180013

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM T&K

8A/A2 Thái Văn Lung, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

10 08/04/2026
H29.109-

260318-180027

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - 

CHI NHÁNH MIỀN NAM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

NHÀ HÀNG KICHI KICHI

339 Nguyễn Trãi, Phường 

Cầu Ông Lãnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

11 08/04/2026
H29.109-

260312-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT NAM - CỬA 

HÀNG FAMILYMART 

GOLD VIEW

Một phần mặt bằng Khu 

trung tâm thương mại – Dự 

án The Goldview, Tầng 1, 

Block LI

- 13, số 346 Bến Vân Đồn, 

Phường Vĩnh Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống( 

Quầy hàng)

19/03/2026 16/04/2026

12 08/04/2026
H29.109-

260324-101794

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN LỘC TÀI

184 Tôn Thất Thuyết, 

Phường Vĩnh Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây. 26/03/2026 16/04/2026

13 08/04/2026
H29.109-

260108-0200014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 74 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ

PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

TM 1.07, khối đế, Khu 

chung cư kết hợp thương 

mại (Lô H), Khu nhà ở 

phường Linh Tây, Đường 

Đào Trinh Nhất, Khu phố I, 

Phường Linh Xuân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

18/03/2026 15/04/2026

14 08/04/2026
H29.109-

260108-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 94 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ

PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

130E-130G Đường Gò 

Dưa, khu phố 3, Phường 

Tam Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

18/03/2026 15/04/2026

15 08/04/2026
H29.109-

260319-180009

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ DỊCH VỤ MΕΤΤΑ

6 đường số 19, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 08/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 08/04/2026
H29.109-

260108-0200009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 38-CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔPHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

số 03, đường số 4, khu phố 

6, Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

19/03/2026 16/04/2026

17 08/04/2026
H29.109-

260310-180074

CÔNG TY TNHH MTV NK 

GAMING

709 Nguyễn Duy Trinh, 

Phường Bình Trưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

18 08/04/2026
H29.109-

260327-180030

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TẠI VINCOM MEGA 

MALL THẢO ĐIỂN – 

CÔNG TY TNHH MUJI 

RETAIL (VIỆT NAM)

Lô L2-10-14, Tầng 2, 

Vincom Mega Mall Thảo 

Điền, số 161 đường Võ 

Nguyên Giáp, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/03/2026 24/04/2026

19 08/04/2026
H29.109-

260309-180097

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG GIA HỶ

67 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

20 08/04/2026
H29.109-

260309-0200002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT NAM - CỬA 

HÀNG FAMILYMART 278 

DƯƠNG QUẢNG HÀM

Căn nhà số 278 Dương 

Quảng Hàm, Phường An 

Nhơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng 

ăn uống)  

19/03/2026 16/04/2026

21 08/04/2026
H29.109-

260309-180014

HỘ KINH DOANH RUTI 

CAKE & TEA

664 Lê Quang Định, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

22 08/04/2026
H29.109-

260225-180032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH PHAN 

MINH TRÀ – HỒNG TRÀ 

HOÀ BÌNH

366A22 Phan Văn Trị, 

Phường An Nhơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

23 08/04/2026
H29.109-

260325-100002

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU PMS.

ố 72/14D Đường số 30, 

Phường An Nhơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây. 26/03/2026 16/04/2026

24 08/04/2026
H29.109-

260321-180029

HỘ KINH DOANH LÂM 

BẠCH THANH HIỀN

126 Trần Thị Nghỉ, Phường 

Hạnh Thông, Thành phố Hồ 

Chỉ Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/03/2026 20/04/2026

25 08/04/2026
H29.109-

260320-100969

HỘ KINH DOANH THANH 

NHÂN

137/1 đường TCH36, Khu 

phố 29, Phường Trung Mỹ 

Tây, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Đóng gói trứng 26/03/2026 16/04/2026

26 08/04/2026
H29.109-

260324-101310

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

TNHH HỒNG HÀ CAO

NGUYÊN

59A Đường Nguyễn Thị 

Bén, Xã Bà Điểm, Thành 

phố Hồ Chí Minh,

Chế biến: Xúc xích, 

nem, chạo, thịt và 

thủy sản dạng viên, 

dạng miếng.

26/03/2026 16/04/2026

27 08/04/2026
H29.109-

260311-100281

CÔNG TY TNHH THỦY 

HẢI SẢN THÀNH PHÁT TB

777 Hà Huy Giáp, Khu phố 

31, Phường Thới An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thuỷ hải 

sản tươi sống
26/03/2026 16/04/2026

28 08/04/2026
H29.109-

260319-101892

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THỰC PHẨM 

LAN ANH

24 Bùi Công Trừng, ấp 3, 

xã Đông Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến: chả, phô 

mai que - viên, 

hotdog, cá viên, bò 

viên, xốt các loại

26/03/2026 16/04/2026

29 08/04/2026
H29.109-

260323-101414

CÔNG TY TNHH TM XNK 

NGỌC THOẠI

Vựa B13, Chợ Đầu Mối 

Hóc Môn, 14/7A Nguyễn 

Thị Sóc, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh trái cây. 26/03/2026 16/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 08/04/2026
H29.109-

260324-100823

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN QUỐC TẾ HOA 

DOANH

40/28, Ấp 4, Xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến các sản 

phẩm từ thịt, thủy hải 

sản 

(trừ đồ hộp), phô mai 

que, phô mai viên, 

hotdog, corndog, xôi, 

sản xuất các 

loại bánh từ bột; 

Đóng gói: thủy hải 

sản khô.

26/03/2026 16/04/2026

31 08/04/2026
H29.109-

260317-180036

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM TAYA 

VIỆT NAM

815/4/3B Hương lộ 2, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại gia 

vị dạng bột, Sản xuất 

các loại gia vị dạng 

xốt, Phối trộn các 

loại phụ gia thực 

phẩm, Hương liệu 

thực phẩm, Đóng gói 

nguyên liệu thực 

phẩm, Chế biến các 

loại ngũ cốc tẩm vị 

dạng snack.

19/03/2026 16/04/2026

32 08/04/2026
H29.109-

260311-0200015

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG MẠI SÀI 

GÒN – TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN – TRUNG 

TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA 

HÀNG THỰC PHẨM TIỆN 

Số 141 Vườn Lài, Phường 

Phú Thọ Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
19/03/2026 16/04/2026

33 08/04/2026
H29.109-

260318-180022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CÔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 

COFFEE HOUSE - CỬA 

HÀNG SỐ 233

Tòa nhà THE GRACE, 

Tầng G, Phòng G03, 71 

Hoàng Văn Thái, Phường 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

34 08/04/2026
H29.109-

260319-180048

HỘ KINH DOANH SAO 

ĐÊM CÀ PHÊ

105 Vành Đai Trong, 

phường An Lạc, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

35 08/04/2026
H29.109-

260313-101956

HỘ KINH DOANH HOÀN 

YẾN

38/15B Đường số 2, Khu 

phố 5, Phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, pha lóc, đóng 

gói: thịt gà
26/03/2026 16/04/2026

36 08/04/2026
H29.109-

260326-100005

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU SEN 

VIỆT 16

1149 Tân Kỳ Tân Quý, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất hạt sen khô, 

hạt é.
26/03/2026 16/04/2026

37 08/04/2026
H29.109-

260316-180014

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - 

CHI NHÁNH MIỀN NAM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

NHÀ HÀNG KICHI KICHI

Lô 3F-04, Tầng 3, Lotte 

Mart Nam Sài Gòn, 469 

Nguyễn Hữu Thọ, Phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

38 08/04/2026
H29.109-

260318-180039

CHI NHÁNH CẦN GIỜ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI SAFCO

110 Giồng Ao, ấp Giồng 

Ao, xã Cần Giờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

39 08/04/2026
H29.109-

260329-100039

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO 

CẦN GIỜ ANH TÀI

222B Ấp Bình Thuận, Xã 

Bình Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

sơ chế, đóng gói tổ 

yến
01/04/2026 23/04/2026

40 08/04/2026
H29.109-

260320-100371

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI MỘT THÀNH VIÊN 

TUẤN THẢO  

982/17 đường Huỳnh Tấn 

Phát, khu phố 7, xã Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thuỷ sản  26/03/2026 16/04/2026

41 08/04/2026
H29.109-

260326-180088

HỘ KINH DOANH HỎNG 

TUẤN

1019 đường Duyên Hải, ấp 

Rừng Sác, xã Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
30/03/2026 24/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

42 08/04/2026
H29.109-

260316-180028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA 

STORY TẠI CẦN GIỜ

Số 469 đường Duyên Hải, 

ấp Miễu Ba, Xã Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến suất ăn sẵn 06/04/2026 07/05/2026

43 08/04/2026
H29.109-

260318-180091

CÔNG TY TNHH TM-DV 

TÂY HỒ

41 đường Hùng Vương, 

Khu 4, phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

44 08/04/2026
H29.109-

260226-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ BDG 56- CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

33 Đường 18/9, Khu Phố 2, 

xã Phú Giáo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
19/03/2026 16/04/2026

45 08/04/2026
H29.109-

260319-180012

HỘ KINH DOANH CƠM 

TẤM HẾT SẨY TRINH

158 Phạm Ngũ Lão, tổ 28, 

khu phố 2, phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

46 08/04/2026
H29.109-

260317-180084

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỰC 

PHẨM MẠNH MINH

Số 39, Đường HN76, Khu 

phố 3, Phường Bình Cơ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

47 08/04/2026
H29.109-

260127-180061

CÔNG TY TNHH 

ОВАВОМЕТА PHÚ AN 

KHƯƠNG

Số nhà 160, tổ 6, ấp Nước 

Vàng, xã Phú Giáo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

48 08/04/2026
H29.109-

260330-0200014

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM 

CHÂU Á MIỀN NAM

Lô đất số 102/103, Số 8, 

Đường Số 5, Khu Công 

Nghiệp Việt Nam -

Singapore III (VSIP III), 

Phường Tân Uyên, Thành 

phố Hồ Chi Minh

SẢN XUẤT MÌ (MÌ 

ỐNG, MÌ SỢI), 

PHỞ, HỦ TIẾU.

31/03/2026 05/05/2026

49 08/04/2026
H29.109-

260108-180069

HỘ KINH DOANH HẢI 

SẢN CÁT BIỂN

109A đường Trần Phú, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/03/2026 16/04/2026

50 08/04/2026
H29.109-

260314-100455

CÔNG TY TNHH TẠC 

NGUYỄN

Số 27/1 đường 44A, Tổ 1, 

ấp Phước Hưng, xã Long 

Hải, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến cá khô. 26/03/2026 16/04/2026

51 08/04/2026
H29.109-

260317-180029

HỘ KINH DOANH HUỲNH 

THỊ NGỌC CHÂU

156 đường Yên Bái, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
20/03/2026 17/04/2026

52 08/04/2026
H29.109-

260120-0200018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 

BÀ RỊA VŨNG TÀU 28938

4 Võ Thị Sáu, Phường 

Vũng Tàu, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
20/03/2026 17/04/2026

53 08/04/2026
H29.109-

260312-0200026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHƯỚC HẢI - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM GIA HÂN.

4 Ô3/24 Võ Thị Sáu, khu 

phố Phước Trung, Xã 

Phước Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh các loại 

bánh từ bột (bánh 

ngọt, bánh mặn, bánh 

bông lan, bánh bao, 

bánh kem, bánh mì, 

bánh trung thu...)

20/03/2026 17/04/2026

54 08/04/2026
H29.109-

260312-0200023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HỒ TRÀM - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỰC PHẨM GIA HÂN.

54 Huỳnh Minh Thạnh, Xã 

Hồ Tràm, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh các loại 

bánh từ bột (bánh 

ngọt, bánh mặn, bánh 

bông lan, bánh bao, 

bánh kem, bánh mì, 

bánh trung thu...)

20/03/2026 17/04/2026


